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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: VẬT LÝ – Khối lớp: 10 – Ngày kiểm tra: 27/12/2022
Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)

	
	Mã đề 179


Họ và tên học sinh:……………………………………………….SBD:………………Phòng:………..

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1: Cho các dữ kiện sau:         
1. Kiểm tra giả thuyết

3. Rút ra kết luận


2. Hình thành giả thuyết
   4. Đề xuất vấn đề

5. Quan sát hiện tượng, suy luận

Sắp xếp lại đúng các bước tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.

A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

B. 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
     C. 5 – 2 – 1 – 4 – 3 
D. 5 – 4 – 2 – 1 – 3.

	Khối lượng (kg)

	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5

	5,2
	5,4
	5,2
	5,3
	5,4


Câu 2: Cho bảng số liệu thể hiện kết quả đo khối lượng của một túi trái cây bằng cân đồng hồ. Biết sai số dụng cụ là 0,1 kg.
Kết quả của phép đo là:

A. (5,3 ± 0,2) kg
B. (5,3 ± 0,18) kg
C. (5,30 ± 0,2) kg
D. (5,3 ± 0,1) kg
Câu 3: Đối với một vật chuyển động, đặc điểm nào sau đây chỉ là của quãng đường đi được, không phải của độ dịch chuyển?

A. Có phương và chiều xác địch.
B. Có đơn vị đo là mét.

C. Không thể có độ lớn bằng 0.
D. Có thể có độ lớn bằng 0.

Câu 4: Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Tây. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 8 km về phía Nam. Quãng đường người đó đã đi và độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của người đó lần lượt là:

A. 10 km; 14 km. 
B. 14 km; 2 km.
C. 14 km; 10 km.
D. 2 km; 14 km.

Câu 5: Tính chất nào sau đây là của tốc độ, không phải của vận tốc của một chuyển động?

A. Đặc trưng cho sự nhanh chậm của chuyển động.

B. Có đơn vị là km/h.

C. Không thể có độ lớn bằng 0.



D. Có phương xác định.

Câu 6: Trên đoàn tàu đang chạy thẳng với vận tốc trung bình 54 km/h so với mặt đường, một hành khách đi về phía đầu tàu với vận tốc 1 m/s so với mặt sàn tàu. Vận tốc của hành khách đối với mặt đường là bao nhiêu?
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A. 14 m/s
B. 16 m/s
C. 55 km/h
D. 53 km/h
Câu 7: Theo đồ thị ở Hình 7.1, vật chuyển động thẳng đều ngược chiều dương trong khoảng thời gian:
A. từ 0 đến t2.

B. từ t1 đến t2.






C. từ 0 đến t1 và từ t2 đến t3.

D. từ t2 đến t3.
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Câu 8: Cho đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng như hình vẽ. Tính gia tốc của chuyển động?
A. -8 m/s2


B. 8 m/s2


C. 0,125 m/s2


D.  -0,125 m/s2
Câu 9:
Chuyển động thẳng chậm dần đều có tính chất nào sau đây?

A. Độ dịch chuyển giảm dần đều theo thời gian. 
B. Vận tốc giảm đều theo thời gian.

C. Gia tốc giảm đều theo thời gian.


D. Cả 3 tính chất trên.

Câu 10: . Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 36 km/h là: 

A. t = 360s.

B. t = 200s.

C. t = 300s.

D. t = 100s.

Câu 11: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9 m xuống mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là: 

A. 9,8 m/s. 
B. 6,9 m/s
C. 1,0 m/s. 
D. 96 m/s.

Câu 12: Một máy bay đang bay theo phương nằm ngang ở độ cao [image: image2.png]100 m



 với vận tốc [image: image4.png]720 km /h.



 Muốn thả một vật trúng mục tiêu trên mặt đất thì phải thả khi máy bay còn cách mục tiêu theo phương nằm ngang là bao nhiêu mét? Lấy g = 9,8 m/s2
A. 3252,7 m


B. 903,5 m

C. 88,5 m

D. 638,9 m
Câu 13: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn là 6 N và 8 N có phương vuông góc với nhau. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là

A. [image: image6.png]4 N.





B.10 N

 C. [image: image8.png]2 N.





D. [image: image10.png]48 N.




Câu 14: Khi một ô tô đột ngột phanh gấp thì người ngồi trong xe

A. ngả người về sau.


B. chúi người về phía trước.     
C. ngả người sang bên cạnh.
  
D. dừng lại ngay.

Câu 15: Một xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc không đổi là 72 km/h. Hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn bằng

A. 20 N.

B. 0.

C. 10 N.
D. - 20 N.

Câu 16: Tác dụng vào vật khối lượng 800g đang đứng yên một lực theo phương ngang thì vật này chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4,5 m/s2 Độ lớn của lực này là
A. 0,36 N  
B. 0,036 N
C. 3600 N
 D. 3,6 N
Câu 17: Một vật được ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu có độ lớn [image: image13.png]vy, = 40 m/s.



 Khi lên tới điểm cao nhất, vận tốc của vật có độ lớn là [image: image15.png]30 m/s.



 Bỏ qua sức cản của không khí, lấy [image: image17.png]g =10 m/s2.



 Xác định góc ném [image: image19.png]



A. 36,90 

B. 37.80

C. 41,40


D. 42,30
Câu 18: Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là lực nào ?

A. Lực mà ngựa tác dụng vào xe.

B. Lực mà xe tác dụng vào ngựa.

C. Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất.
D. Lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa.

Câu 19: Khi vật treo trên sợi dây nhẹ cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật

A. cùng hướng với lực căng dây.

B. cân bằng với lực căng dây.

C. hợp với lực căng dây một góc 90°.

D. bằng không.

Câu 20: Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có:

A. Lực tác dụng ban đầu.
B. Phản lực.

C. Lực ma sát.

D. Quán tính.

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: Một người thả một hòn bi từ trên cao xuống đất và đo được thời gian rơi là 3,5 s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 9,8 m/s2.
a) Tính độ cao của nơi thả hòn bi so với mặt đất.

b) Tính quãng đường vật rơi trong 1,5 s cuối trước khi chạm đất.

Câu 2: Một học sinh đẩy cái thùng có khối lượng 50kg theo phương ngang với lực 220 N làm thùng chuyển động theo mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,2. 

Lấy g = 9,8 m/s2.
a) Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng lên thùng.
b) Tính gia tốc của thùng.

---HẾT---

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
	SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT VÕ MINH ĐỨC
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: VẬT LÝ – Khối lớp: 10 – Ngày kiểm tra: 27/12/2022

Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)

	
	Mã đề 268


Họ và tên học sinh:……………………………………………….SBD:………………Phòng:………..

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1: Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Tây. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 8 km về phía Nam. Quãng đường người đó đã đi và độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của người đó lần lượt là:

A. 10 km; 14 km. 
B. 14 km; 2 km.
C. 14 km; 10 km.
D. 2 km; 14 km.

Câu 2: Tính chất nào sau đây là của tốc độ, không phải của vận tốc của một chuyển động?

A. Đặc trưng cho sự nhanh chậm của chuyển động.

B. Có đơn vị là km/h.

C. Không thể có độ lớn bằng 0.



D. Có phương xác định.

Câu 3: Cho các dữ kiện sau:         
1. Kiểm tra giả thuyết

3. Rút ra kết luận


2. Hình thành giả thuyết
   4. Đề xuất vấn đề

5. Quan sát hiện tượng, suy luận

Sắp xếp lại đúng các bước tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.

A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

B. 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
     C. 5 – 2 – 1 – 4 – 3 
D. 5 – 4 – 2 – 1 – 3.

	Khối lượng (kg)

	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5

	5,2
	5,4
	5,2
	5,3
	5,4


Câu 4: Cho bảng số liệu thể hiện kết quả đo khối lượng của một túi trái cây bằng cân đồng hồ. Biết sai số dụng cụ là 0,1 kg.
Kết quả của phép đo là:

A. (5,3 ± 0,2) kg
B. (5,3 ± 0,18) kg

C. (5,30 ± 0,2) kg
D. (5,3 ± 0,1) kg

Câu 5: Đối với một vật chuyển động, đặc điểm nào sau đây chỉ là của quãng đường đi được, không phải của độ dịch chuyển?

A. Có phương và chiều xác địch.
B. Có đơn vị đo là mét.

C. Không thể có độ lớn bằng 0.
D. Có thể có độ lớn bằng 0.

Câu 6: . Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 36 km/h là: 

A. t = 360s.

B. t = 200s.

C. t = 300s.

D. t = 100s.

Câu 7: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9 m xuống mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là: 

A. 9,8 m/s. 
B. 6,9 m/s
C. 1,0 m/s. 
D. 96 m/s.

Câu 8: Một máy bay đang bay theo phương nằm ngang ở độ cao [image: image21.png]100 m



 với vận tốc [image: image23.png]720 km /h.



 Muốn thả một vật trúng mục tiêu trên mặt đất thì phải thả khi máy bay còn cách mục tiêu theo phương nằm ngang là bao nhiêu mét? Lấy g = 9,8 m/s2
A. 3252,7 m


B. 903,5 m

C. 88,5 m

D. 638,9 m

Câu 9: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn là 6 N và 8 N có phương vuông góc với nhau. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là

A. [image: image25.png]4 N.





B. 10 N [image: image28.png]2 N.




C. 

D. [image: image30.png]48 N.




Câu 10: Khi vật treo trên sợi dây nhẹ cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật

A. cùng hướng với lực căng dây.

B. cân bằng với lực căng dây.

C. hợp với lực căng dây một góc 90°.

D. bằng không.

Câu 11: Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có:

A. Lực tác dụng ban đầu.
B. Phản lực.

C. Lực ma sát.

D. Quán tính.

Câu 12: Khi một ô tô đột ngột phanh gấp thì người ngồi trong xe

A. ngả người về sau.


B. chúi người về phía trước.     

C. ngả người sang bên cạnh.
  
D. dừng lại ngay.

Câu 13: Một xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc không đổi là 72 km/h. Hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn bằng

A. 20 N.

B. 0.

C. 10 N.
D. - 20 N.

Câu 14: Tác dụng vào vật khối lượng 800g đang đứng yên một lực theo phương ngang thì vật này chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4,5 m/s2 Độ lớn của lực này là
A. 0,36 N  
B. 0,036 N
C. 3600 N
 D. 3,6N
Câu 15: Trên đoàn tàu đang chạy thẳng với vận tốc trung bình 54 km/h so với mặt đường, một hành khách đi về phía đầu tàu với vận tốc 1 m/s so với mặt sàn tàu. Vận tốc của hành khách đối với mặt đường là bao nhiêu?

A. 14 m/s
B. 16 m/s
C. 55 km/h
D. 53 km/h

Câu 16: Theo đồ thị ở Hình 7.1, vật chuyển động thẳng đều 
ngược chiều dương trong khoảng thời gian:

A. từ 0 đến t2.

B. từ t1 đến t2.






C. từ 0 đến t1 và từ t2 đến t3.

D. từ t2 đến t3.

Câu 17: Cho đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng như hình vẽ. Tính gia tốc của chuyển động?
A. -8 m/s2


B. 8 m/s2



C. 0,125 m/s2


D.  -0,125 m/s2
Câu 18:
Chuyển động thẳng chậm dần đều có tính chất nào sau đây?

A. Độ dịch chuyển giảm dần đều theo thời gian. 
B. Vận tốc giảm đều theo thời gian.

C. Gia tốc giảm đều theo thời gian.


D. Cả 3 tính chất trên.

Câu 19: Một vật được ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu có độ lớn [image: image33.png]vy, = 40 m/s.



 Khi lên tới điểm cao nhất, vận tốc của vật có độ lớn là [image: image35.png]30 m/s.



 Bỏ qua sức cản của không khí, lấy [image: image37.png]g =10 m/s2.



 Xác định góc ném [image: image39.png]



A. 36,90 

B. 37.80

C. 41,40


D. 42,30
Câu 20: Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là lực nào ?

A. Lực mà ngựa tác dụng vào xe.

B. Lực mà xe tác dụng vào ngựa.

C. Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất.
D. Lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa.

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: Một người thả một hòn bi từ trên cao xuống đất và đo được thời gian rơi là 3,5 s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 9,8 m/s2.

a) Tính độ cao của nơi thả hòn bi so với mặt đất.

b) Tính quãng đường vật rơi trong 1,5 s cuối trước khi chạm đất.

Câu 2: Một học sinh đẩy cái thùng có khối lượng 50kg theo phương ngang với lực 220 N làm thùng chuyển động theo mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,2. 

Lấy g = 9,8 m/s2.

a) Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng lên thùng.

b) Tính gia tốc của thùng.

---HẾT---

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
	SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT VÕ MINH ĐỨC


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: VẬT LÝ – Khối lớp: 10 – Ngày kiểm tra: 27/12/2022

Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)

	
	Mã đề 305


Họ và tên học sinh:……………………………………………….SBD:………………Phòng:………..

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1: Tính chất nào sau đây là của tốc độ, không phải của vận tốc của một chuyển động?

A. Đặc trưng cho sự nhanh chậm của chuyển động.

B. Có đơn vị là km/h.

C. Không thể có độ lớn bằng 0.



D. Có phương xác định.

Câu 2: Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là lực nào ?

A. Lực mà ngựa tác dụng vào xe.

B. Lực mà xe tác dụng vào ngựa.

C. Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất.
D. Lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa.

Câu 3: Trên đoàn tàu đang chạy thẳng với vận tốc trung bình 54 km/h so với mặt đường, một hành khách đi về phía đầu tàu với vận tốc 1 m/s so với mặt sàn tàu. Vận tốc của hành khách đối với mặt đường là bao nhiêu?

A. 14 m/s
B. 16 m/s
C. 55 km/h
D. 53 km/h

Câu 4: Theo đồ thị ở Hình 7.1, vật chuyển động thẳng đều 
ngược chiều dương trong khoảng thời gian:

A. từ 0 đến t2.

B. từ t1 đến t2.






C. từ 0 đến t1 và từ t2 đến t3.

D. từ t2 đến t3.

Câu 5:
Chuyển động thẳng chậm dần đều có tính chất nào sau đây?

A. Độ dịch chuyển giảm dần đều theo thời gian. 
B. Vận tốc giảm đều theo thời gian.

C. Gia tốc giảm đều theo thời gian.


D. Cả 3 tính chất trên.

Câu 6: Cho các dữ kiện sau:         
1. Kiểm tra giả thuyết

3. Rút ra kết luận


2. Hình thành giả thuyết
   4. Đề xuất vấn đề

5. Quan sát hiện tượng, suy luận

Sắp xếp lại đúng các bước tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.

A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

B. 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
     C. 5 – 2 – 1 – 4 – 3 
D. 5 – 4 – 2 – 1 – 3.

	Khối lượng (kg)

	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5

	5,2
	5,4
	5,2
	5,3
	5,4


Câu 7: Cho bảng số liệu thể hiện kết quả đo khối lượng của một túi trái cây bằng cân đồng hồ. Biết sai số dụng cụ là 0,1 kg.
Kết quả của phép đo là:

A. (5,3 ± 0,2) kg
B. (5,3 ± 0,18) kg

C. (5,30 ± 0,2) kg
D. (5,3 ± 0,1) kg

Câu 8: Đối với một vật chuyển động, đặc điểm nào sau đây chỉ là của quãng đường đi được, không phải của độ dịch chuyển?

A. Có phương và chiều xác địch.
B. Có đơn vị đo là mét.

C. Không thể có độ lớn bằng 0.
D. Có thể có độ lớn bằng 0.

Câu 9: Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Tây. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 8 km về phía Nam. Quãng đường người đó đã đi và độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của người đó lần lượt là:

A. 10 km; 14 km. 
B. 14 km; 2 km.
C. 14 km; 10 km.
D. 2 km; 14 km.

Câu 10: . Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 36 km/h là: 

A. t = 360s.

B. t = 200s.

C. t = 300s.

D. t = 100s.

Câu 11: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9 m xuống mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là: 

A. 9,8 m/s. 
B. 6,9 m/s
C. 1,0 m/s. 
D. 96 m/s.

Câu 12: Một máy bay đang bay theo phương nằm ngang ở độ cao [image: image41.png]100 m



 với vận tốc [image: image43.png]720 km /h.



 Muốn thả một vật trúng mục tiêu trên mặt đất thì phải thả khi máy bay còn cách mục tiêu theo phương nằm ngang là bao nhiêu mét? Lấy g = 9,8 m/s2
A. 3252,7 m


B. 903,5 m

C. 88,5 m

D. 638,9 m

Câu 13: Tác dụng vào vật khối lượng 800g đang đứng yên một lực theo phương ngang thì vật này chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4,5 m/s2 Độ lớn của lực này là
A. 0,36 N  
B. 0,036 N
C. 3600 N
 D. 3,6N
Câu 14: Một vật được ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu có độ lớn [image: image46.png]vy, = 40 m/s.



 Khi lên tới điểm cao nhất, vận tốc của vật có độ lớn là [image: image48.png]30 m/s.



 Bỏ qua sức cản của không khí, lấy [image: image50.png]g =10 m/s2.



 Xác định góc ném [image: image52.png]



A. 36,90 

B. 37.80

C. 41,40


D. 42,30
Câu 15: Khi vật treo trên sợi dây nhẹ cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật

A. cùng hướng với lực căng dây.

B. cân bằng với lực căng dây.

C. hợp với lực căng dây một góc 90°.

D. bằng không.

Câu 16: Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có:

A. Lực tác dụng ban đầu.
B. Phản lực.

C. Lực ma sát.

D. Quán tính.

Câu 17: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn là 6 N và 8 N có phương vuông góc với nhau. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là

A. [image: image54.png]4 N.





B. 10 N

C. [image: image56.png]2 N.





D. [image: image58.png]48 N.




Câu 18: Khi một ô tô đột ngột phanh gấp thì người ngồi trong xe

A. ngả người về sau.


B. chúi người về phía trước.     

C. ngả người sang bên cạnh.
  
D. dừng lại ngay.

Câu 19: Một xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc không đổi là 72 km/h. Hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn bằng

A. 20 N.

B. 0.

C. 10 N.
D. - 20 N.

Câu 20: Cho đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng như hình vẽ. Tính gia tốc của chuyển động?
A. -8 m/s2


B. 8 m/s2



C. 0,125 m/s2


D.  -0,125 m/s2
II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: Một người thả một hòn bi từ trên cao xuống đất và đo được thời gian rơi là 3,5 s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 9,8 m/s2.

a) Tính độ cao của nơi thả hòn bi so với mặt đất.

b) Tính quãng đường vật rơi trong 1,5 s cuối trước khi chạm đất.

Câu 2: Một học sinh đẩy cái thùng có khối lượng 50kg theo phương ngang với lực 220 N làm thùng chuyển động theo mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,2. 

Lấy g = 9,8 m/s2.

a) Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng lên thùng.

b) Tính gia tốc của thùng.

---HẾT---

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
	SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT VÕ MINH ĐỨC


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: VẬT LÝ – Khối lớp: 10 – Ngày kiểm tra: 27/12/2022

Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)

	
	Mã đề 465


Họ và tên học sinh:……………………………………………….SBD:………………Phòng:………..

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1: Đối với một vật chuyển động, đặc điểm nào sau đây chỉ là của quãng đường đi được, không phải của độ dịch chuyển?

A. Có phương và chiều xác địch.
B. Có đơn vị đo là mét.

C. Không thể có độ lớn bằng 0.
D. Có thể có độ lớn bằng 0.

Câu 2: Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Tây. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 8 km về phía Nam. Quãng đường người đó đã đi và độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của người đó lần lượt là:

A. 10 km; 14 km. 
B. 14 km; 2 km.
C. 14 km; 10 km.
D. 2 km; 14 km.

Câu 3: Một máy bay đang bay theo phương nằm ngang ở độ cao [image: image60.png]100 m



 với vận tốc [image: image62.png]720 km /h.



 Muốn thả một vật trúng mục tiêu trên mặt đất thì phải thả khi máy bay còn cách mục tiêu theo phương nằm ngang là bao nhiêu mét? Lấy g = 9,8 m/s2
A. 3252,7 m


B. 903,5 m

C. 88,5 m

D. 638,9 m

Câu 4: Tính chất nào sau đây là của tốc độ, không phải của vận tốc của một chuyển động?

A. Đặc trưng cho sự nhanh chậm của chuyển động.

B. Có đơn vị là km/h.

C. Không thể có độ lớn bằng 0.



D. Có phương xác định.

Câu 5: Trên đoàn tàu đang chạy thẳng với vận tốc trung bình 54 km/h so với mặt đường, một hành khách đi về phía đầu tàu với vận tốc 1 m/s so với mặt sàn tàu. Vận tốc của hành khách đối với mặt đường là bao nhiêu?

A. 14 m/s
B. 16 m/s
C. 55 km/h
D. 53 km/h

Câu 6: Theo đồ thị ở Hình 7.1, vật chuyển động thẳng đều 
ngược chiều dương trong khoảng thời gian:

A. từ 0 đến t2.

B. từ t1 đến t2.






C. từ 0 đến t1 và từ t2 đến t3.

D. từ t2 đến t3.

Câu 7: Cho các dữ kiện sau:         
1. Kiểm tra giả thuyết

3. Rút ra kết luận


2. Hình thành giả thuyết
   4. Đề xuất vấn đề

5. Quan sát hiện tượng, suy luận

Sắp xếp lại đúng các bước tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.

A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

B. 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
     C. 5 – 2 – 1 – 4 – 3 
D. 5 – 4 – 2 – 1 – 3.

	Khối lượng (kg)

	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5

	5,2
	5,4
	5,2
	5,3
	5,4


Câu 8: Cho bảng số liệu thể hiện kết quả đo khối lượng của một túi trái cây bằng cân đồng hồ. Biết sai số dụng cụ là 0,1 kg.
Kết quả của phép đo là:

A. (5,3 ± 0,2) kg
B. (5,3 ± 0,18) kg

C. (5,30 ± 0,2) kg
D. (5,3 ± 0,1) kg

Câu 9: Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là lực nào ?

A. Lực mà ngựa tác dụng vào xe.

B. Lực mà xe tác dụng vào ngựa.

C. Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất.
D. Lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa.

Câu 10: Khi vật treo trên sợi dây nhẹ cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật

A. cùng hướng với lực căng dây.

B. cân bằng với lực căng dây.

C. hợp với lực căng dây một góc 90°.

D. bằng không.

Câu 11: Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có:

A. Lực tác dụng ban đầu.
B. Phản lực.

C. Lực ma sát.

D. Quán tính.

Câu 12: Cho đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng như hình vẽ. Tính gia tốc của chuyển động?
A. -8 m/s2


B. 8 m/s2



C. 0,125 m/s2


D.  -0,125 m/s2
Câu 13: Khi một ô tô đột ngột phanh gấp thì người ngồi trong xe

A. ngả người về sau.


B. chúi người về phía trước.     

C. ngả người sang bên cạnh.
  
D. dừng lại ngay.

Câu 14: Một xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc không đổi là 72 km/h. Hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn bằng

A. 20 N.

B. 0.

C. 10 N.
D. - 20 N.

Câu 15: Tác dụng vào vật khối lượng 800g đang đứng yên một lực theo phương ngang thì vật này chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4,5 m/s2 Độ lớn của lực này là
A. 0,36 N  
B. 0,036 N
C. 3600 N
 D. 3,6N
Câu 16:
Chuyển động thẳng chậm dần đều có tính chất nào sau đây?

A. Độ dịch chuyển giảm dần đều theo thời gian. 
B. Vận tốc giảm đều theo thời gian.

C. Gia tốc giảm đều theo thời gian.


D. Cả 3 tính chất trên.

Câu 17: . Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 36 km/h là: 

A. t = 360s.

B. t = 200s.

C. t = 300s.

D. t = 100s.

Câu 18: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9 m xuống mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là: 

A. 9,8 m/s. 
B. 6,9 m/s
C. 1,0 m/s. 
D. 96 m/s.

Câu 19: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn là 6 N và 8 N có phương vuông góc với nhau. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là

A. [image: image65.png]4 N.





B. 10 N

C. [image: image67.png]2 N.





D. [image: image69.png]48 N.




Câu 20: Một vật được ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu có độ lớn [image: image71.png]vy, = 40 m/s.



 Khi lên tới điểm cao nhất, vận tốc của vật có độ lớn là [image: image73.png]30 m/s.



 Bỏ qua sức cản của không khí, lấy [image: image75.png]g =10 m/s2.



 Xác định góc ném [image: image77.png]



A. 36,90 

B. 37.80

C. 41,40


D. 42,30
II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: Một người thả một hòn bi từ trên cao xuống đất và đo được thời gian rơi là 3,5 s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 9,8 m/s2.

a) Tính độ cao của nơi thả hòn bi so với mặt đất.

b) Tính quãng đường vật rơi trong 1,5 s cuối trước khi chạm đất.

Câu 2: Một học sinh đẩy cái thùng có khối lượng 50kg theo phương ngang với lực 220 N làm thùng chuyển động theo mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,2. 

Lấy g = 9,8 m/s2.

a) Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng lên thùng.

b) Tính gia tốc của thùng.

---HẾT---

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
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